THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT - NÓI QUÁ, NÓI GIẢM NÓI TRÁNH
I. Lí thuyết
1. Nói quá
a. Khái niệm
- Nói quá là phép tu từ phóng đại mức độ, quy mô, tính chất của sự vật, hiện tượng được miêu tả để nhấn mạnh, gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm.
“Độc ác thay, trúc Nam sơn không ghi hết tội
Dơ bẩn thay, nước Đông hải không rửa sạch mùi”
                                                    			   (Bình Ngô đại cáo – Nguyễn Trãi)
“Dân công đỏ đuốc từng đoàn
Bước chân nát đá muôn tàn lửa bay”
                                                                    (Việt Bắc  - Tố Hữu)
2. Cấu tạo
- Nói quá được diễn tả bằng hình ảnh miêu tả có tính chất cường điệu, phóng đại.
- Nói quá chỉ có một vế: vế hình ảnh miêu tả (B). Vế nội dung cần nói tới, cần nhấn mạnh (A) ẩn đi, phải ngẫm nghĩ mới hiểu.
- Nói quá thường được biểu hiện qua hình thức so sánh phóng đại hoặc một sự miêu tả phi thực. 
3. Phân loại
   Xét theo phương diện được phóng đại của đối tượng, chúng ta có các loại sau:
a. Nói quá quy mô, kích thước của sự vật, hiện tượng
      Con rận bằng con ba ba
Nửa đêm nó ngáy cả nhà thất kinh.
    Hàng xóm vác gậy đi rình
Té ra con rận trong mình bò ra.
                                          (Ca dao)
b. Nói quá tính chất, đặc điểm của sự vật, hiện tượng
Ví dụ: 
(1) Nói ngọt lọt đến xương.
                              (Tục ngữ)
(2)   Nghe đồn bác mẹ anh hiền,
Cắn cơm không bể, cắn tiền bể hai.
                                                 (Ca dao)
4. Tác dụng
- Nói quá có tác dụng nhận thức, tác dụng biểu cảm và gây ấn tượng.
- Cách diễn tả khác thường, nhiều khi rất vô lý của phép nói quá gây sự chú ý, tạo ra sức hấp dẫn đặc biệt.
Ví dụ: Tên lửa của chúng tôi có thể bắn trúng mắt một con ruồi bay trong vũ trụ.
   (Nhikita Khrushôp, Tổng Bí thư ĐCS Liên Xô, trả lời phóng viên phương Tây, 1961)
- Nói quá được dùng nhiều trong sử thi, anh hùng ca, thơ văn trữ tình, thơ văn châm biếm, trào phúng.
Ví dụ:  Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,
           Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi!
                                                           (Nguyễn Trãi, Bình Ngô đại cáo)
- Nói quá cũng hay được dùng trong khẩu ngữ tiếng Việt.
        Nghe hắn ninh sượng cả mặt.
                                             (Khẩu ngữ)
        Làm mửa mật vẫn không xong.
                                              (Khẩu ngữ)
2. Nói giảm nói tránh
a. Khái niệm
- Nói giảm nói tránh là biện pháp tu từ dùng cách diễn đạt tế nhị, uyển chuyển trong giao tiếp.
- Ví dụ: Chúng ta thường dùng từ tử thi thay cho từ xác chết hoặc muốn nói lịch sự chúng ta không dùng từ già mà dùng từ có tuổi,…
b. Tác dụng:
- Tránh gây cảm giác quá đau buồn, ghê sợ, nặng nề;
- Tránh thô tục, thiếu lịch sự.
- Tôn trọng người đối thoại với mình.
- Giúp người nghe dễ tiếp thu ý kiến, góp ý.
c. Những cách nói giảm nói tránh:
- Có 4 cách mà chúng ta có thể áp dụng biện pháp tu từ này khi làm văn gồm:
+ Dùng các từ đồng nghĩa đặc biệt là từ Hán – Việt: Ví dụ: Bà cụ đã chết rồi => Bà cụ đã quy tiên rồi.
+ Dùng cách nói vòng: Ví dụ: Anh còn kém lắm => Anh cần phải cố gắng hơn nữa.
+ Dùng cách nói phủ định bằng từ trái nghĩa: Ví dụ: Bức tranh này anh vẽ xấu lắm => Bức tranh này anh vẽ chưa được đẹp lắm.
+ Dùng cách nói trống (tỉnh lược): Ví dụ: Anh ấy bị thương nặng thế thì không còn sống được lâu nữa đâu chị à => Anh ấy (…) thế thì không ( …) được lâu nữa đâu chị à.
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Bài tập về nói quá
Bài 1. Tìm biện pháp nói quá trong các câu sau:
1. Nếu người quay lại ấy là người khác thì thật là một trò cười tức bụng cho lũ bạn tôi, chúng nó khua guốc inh ỏi và nô đùa ầm ĩ trên hè. Và cái lầm đó không những làm tôi thẹn mà còn tủi cực nữa, khác gì cái ảo ảnh của một dòng nước trong suốt chảy dưới bóng râm đã hiện ra trước mắt gần rạn nứt của người bộ hành ngã gục dưới sa mạc.
                                                  				    (Nguyên Hồng)
2. Cai lệ vẫn giọng hầm hè:
- Nếu không có tiền nộp sưu cho ông bây giờ, thì ông sẽ dỡ cả nhà mày đi, chửi mắng thôi à!
                                                  					 (Ngô Tất Tố)
3. Tôi nghĩ đến mấy quyển sách quý của tôi. Tôi quý chúng có lẽ còn hơn những ngón tay tôi.
                                                   (Nam Cao)
4.    Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông.
                                        (Ca dao)
5.     Ngó lên nuộc lạt mái nhà,
Bao nhiêu nuộc lạt nhớ ông bà bấy nhiêu.
                                         (ca dao)
6.      Thương em chẳng biết để đâu
     Để quán quán đổ, để cầu cầu xiêu.
                                                     (Ca dao)
7.  Nghe đồn bác mẹ anh hiền,
Cắn cơm không bể, cắn tiền bể hai.
                                                 (Ca dao)
8. Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,
      Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi!
                                                           (Nguyễn Trãi, Bình Ngô đại cáo)
9.  Nghe hắn ninh sượng cả mặt.
                                             (Khẩu ngữ)
10.  Làm mửa mật vẫn không xong.
                                              (Khẩu ngữ)
11. [...] Cái cụ bá thét ra lửa ấy lại xử nhũn mời hắn vào nhà xơi nước.
                                                       (Nam Cao, Chí Phèo)
12.    Lỗ mũi mười tám gánh lông,
 Chồng yêu, chồng bảo tơ hồng trời cho.
           Đêm nằm thì ngáy o o,
Chồng yêu, chồng bảo ngáy cho vui nhà.
                                              (Ca dao)
13.  Đau lòng kẻ ở người đi
Lệ rơi thấm đá, tơ chia rũ mành.
                                 (Nguyễn Du)
14. Rồi Đăm Săn múa khiên. Một bước nhảy, chàng vượt qua mấy đồi tranh. Một bước lùi, vượt qua mấy đồi mía. Tiếng gió khiên rít vù vù như dông bão, cây cối nhà cửa ở xung quanh cũng nghiêng ngả... 
15. Múa trên cao, tiếng khiên kêu như gió lốc gào. Múa dưới thấp, tiếng khiên kêu như tiếng nhạc rung. Múa đi, múa lại, mỗi bước nhảy vượt qua ba ngọn đồi, đồi sụt lở. Mỗi bước nhảy qua ba đồi tranh, tranh bị gió khiên thổi bật tung gốc. Chàng ném lao bên này, đỡ lao bên kia, tiến tới, thoái lui, mũi lao như những vệt sao băng chớp sáng...
16. Bài toán này khó quá nghĩ nát óc không ra.
17. Tây Thi có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
18. Mấy cô má đỏ hây hây
Đội bông như thể đội mây về làng.
19.         Đội trời, đạp đất ở đời
     Họ Từ, tên Hải vốn người Việt Đông.
                                     (Nguyễn Du)
20. Dân công đỏ đuốc từng đoàn
Bước chân nát đá muôn tàn lửa bay
21. Bác ơi tim Bác mênh mông thế
      Ôm cả non sông mọi kiếp người
Gợi ý trả lời
Bài 1. Phép nói quá được in đậm:
1. Nếu người quay lại ấy là người khác thì thật là một trò cười tức bụng cho lũ bạn tôi, chúng nó khua guốc inh ỏi và nô đùa ầm ĩ trên hè. Và cái lầm đó không những làm tôi thẹn mà còn tủi cực nữa, khác gì cái ảo ảnh của một dòng nước trong suốt chảy dưới bóng râm đã hiện ra trước mắt gần rạn nứt của người bộ hành ngã gục dưới sa mạc.
                                                                           (Nguyên Hồng)
2. Cai lệ vẫn giọng hầm hè:
- Nếu không có tiền nộp sưu cho ông bây giờ, thì ông sẽ dỡ cả nhà mày đi, chửi mắng thôi à!
                                                            (Ngô Tất Tố)
3. Tôi nghĩ đến mấy quyển sách quý của tôi. Tôi quý chúng có lẽ còn hơn những ngón tay tôi.
                                                              (Nam Cao)
4.   Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông.
                                       (Ca dao)
5. Ngó lên nuộc lạt mái nhà,
Bao nhiêu nuộc lạt nhớ ông bà bấy nhiêu.
                                                (ca dao)
6.      Thương em chẳng biết để đâu
     Để quán quán đổ, để cầu cầu xiêu.
                                                     (Ca dao)
 
.   Nghe đồn bác mẹ anh hiền,
Cắn cơm không bể, cắn tiền bể hai.
                                                 (Ca dao)
8. Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,
      Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi!
                                                           (Nguyễn Trãi, Bình Ngô đại cáo)
9.  Nghe hắn ninh sượng cả mặt.
                                             (Khẩu ngữ)
10.  Làm mửa mật vẫn không xong.
                                              (Khẩu ngữ)
11. [...] Cái cụ bá thét ra lửa ấy lại xử nhũn mời hắn vào nhà xơi nước.
                                                              (Nam Cao, Chí Phèo)
12.    Lỗ mũi mười tám gánh lông,
 Chồng yêu, chồng bảo tơ hồng trời cho.
             Đêm nằm thì ngáy o o,
Chồng yêu, chồng bảo ngáy cho vui nhà.
                                       (Hồ Chí Minh)
13. Đau lòng kẻ ở người đi
Lệ rơi thấm đá, tơ chia rũ mành.
                                      (Nguyễn Du)
14. Rồi Đăm Săn múa khiên. Một bước nhảy, chàng vượt qua mấy đồi tranh. Một bước lùi, vượt qua mấy đồi mía. Tiếng gió khiên rít vù vù như dông bão, cây cối nhà cửa ở xung quanh cũng nghiêng ngả... 
15. Múa trên cao, tiếng khiên kêu như gió lốc gào. Múa dưới thấp, tiếng khiên kêu như tiếng nhạc rung. Múa đi, múa lại, mỗi bước nhảy vượt qua ba ngọn đồi, đồi sụt lở. Mỗi bước nhảy qua ba đồi tranh, tranh bị gió khiên thổi bật tung gốc. Chàng ném lao bên này, đỡ lao bên kia, tiến tới, thoái lui, mũi lao như những vệt sao băng chớp sáng...
16. Bài toán này khó quá nghĩ nát óc không ra.
17. Tây Thi có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
18.     Mấy cô má đỏ hây hây
Đội bông như thể đội mây về làng.
19.       Đội trời, đạp đất ở đời
     Họ Từ, tên Hải vốn người Việt Đông.
20. Dân công đỏ đuốc từng đoàn
Bước chân nát đá muôn tàn lửa bay
21. Bác ơi tim Bác mênh mông thế
      Ôm cả non sông mọi kiếp người
Bài 2. Tìm các thành ngữ có sử dụng biện pháp nói quá để diễn đạt các ý sau. Đặt câu với mỗi thành ngữ đó.
a. Chắt lọc, lấy cái quý giá, cái tốt đẹp, tinh túy trong những cái tạp chất khác.
b. Cả gan hay làm điều gì kém cỏi, vụng về trước người hiểu biết, tinh thông tài cán hơn mình.
c. Sợ hãi, khiếp đảm đến mức mặt tái mét.
d. Luôn kề cạnh bên nhau hoặc gắn bó chặt chẽ, khăng khít với nhau.
e. Gan dạ, dũng cảm, không nao núng trước khó khăn, nguy hiểm.
g. Giống hệt nhau, đến mức tưởng chừng như cùng một thể chất.
Gợi ý trả lời
Bài 2. Tham khảo cách đặt câu sau:
a. Thành ngữ: đãi cát tìm vàng
Đặt câu: Tuyển dụng được người giỏi như công việc đãi cát tìm vàng.
b.Thành ngữ: Đánh trống qua cửa nhà sấm
Đặt câu: Tôi chỉ nghĩa sao nói vậy chứ đâu dám đánh trống qua cửa nhà sấm chứ.
c. Thành ngữ: Mặt cắt không còn giọt máu
Đặt câu: Tướng giặc nghe uy danh quân ta thì khiếp đảm mặt cắt không còn giọt máu.
d. Thành ngữ: Như hình với bóng.
- Đặt câu: Chúng tôi luôn bên cạnh nhau như hình với bóng
e. Thành ngữ: Gan vàng dạ sắt.
- Đặt câu: Hắn ta nổi tiếng là một tay gan vàng dạ sắt trong giới.
g. Thành ngữ: giống nhau như hai giọt nước
- Đặt câu: Hai đứa giống nhau như hai giọt nước.
Bài 3. Tìm 5 thành ngữ có sử dụng biện pháp nói quá. Đặt câu với mỗi thành ngữ đó.
Gợi ý trả lời
Bài 3. 
a. Đen như than: Hắn ta ở ngoài đời trông đen như than
b. Lớn nhanh như thổi: Mấy năm không gặp mà con bé đã lớn nhanh như thổi.
c. mạnh như chẻ tre: Khí thế quân ta mỗi lúc một mạnh như chẻ tre.
d. chết như ngả rạ: Trên chiến trường, hàng vạn quân giặc chết như ngả rạ.
e. Nghĩ nát óc: Bài hóa này em nghĩa nát óc mà vẫn không có cách giải.
Bài 4: Tìm biện pháp nói giảm nói tránh trong các câu sau? 
1. Bà lão láng giềng lại lật đật chạy sang:
- Bác trai đã khá rồi chứ?
                                                    (Ngô Tất Tố)
2. Nó (Rùa Vàng) đứng nổi trên mặt nước và nói: “Xin bệ hạ hoàn gươm lại cho Long Quân”.
                                                 (Sự tích Hồ Gươm)
3. Rộng thương cỏ nội hoa hèn
Chút thân bèo bọt dám phiền mai sau.
                               (Nguyễn Du, Truyện Kiều)
4. Bác đã đi rồi sao Bác ơi
                                         (Tố Hữu)
5. Lão làm bộ đấy! Thật ra lão chỉ tẩm ngẩm thế, nhưng cũng ra phết chứ chả vừa đâu: lão vừa xin tôi một ít bả chó.
                                                                              (Nam Cao)
6.        Thân lươn bao quản lấm đầu
     Chút lòng trinh bạch từ sau xin chừa.
                                (Nguyễn Du, Truyện Kiều)
7. Con gái của anh vóc dáng cũng dễ nhìn đó chứ.
                                                                  (Khẩu ngữ)
8. Bác Dương thôi đã thôi rồi
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta…
                                  (Nguyễn Khuyến)
9. Bác đã lên đường theo tổ thiên
    Mác – Lênin, thế giới người hiền.
                                             (Tố Hữu)
10. Bỗng lòe chớp đỏ,
     Thôi rồi, Lượm ơi!
     Chú đồng chí nhỏ,
     Một dòng máu tươi!
                           (Tố Hữu)
11.    Kiếp hồng nhan có mong manh
Nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương.
                                        (Nguyễn Du, Truyện Kiều)
12. Rải rác biên cương mồ viễn xứ
     Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh
     Áo bào thay chiếu anh về đất
     Sông Mã gầm lên khúc độc hành.
                                        (Quang Dũng)
13. Người nằm dưới đất ai ai đó,
     Giang hồ mê chơi quên quê hương.
                                            (Tản Đà)
14. Cậu vàng đi đời rồi ông giáo ạ!
15. Nhưng nói ra làm gì nữa! Lão Hạc ơi! Lão hãy yên lòng mà nhắm mắt! lão đừng lo gì cho cái vườn của lão. Tôi sẽ cố giữ gìn cho lão.
                                                                           (Nam Cao)
16. Khuya rồi, mời ông bà đi nghỉ ạ.
17. Cháu bé đã bớt đi ngoài chưa bác?
18. Cậu để kiểu tóc này tớ nhìn chưa ưng ý lắm.
19. Ngục quan cảm động, vái người tù một vái, chắp tay nói một câu mà dòng nước mắt rỉ vào kẽ miệng làm cho nghẹn ngào: “Kẻ mê muội này xin bái lĩnh”.
                                                                  (Nguyễn Tuân)

20.    Dù em nên vợ nên chồng,
Xót người mệnh bạc ắt lòng chẳng quên
        Mất người còn chút của tin
Phím đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa.
                                                          (Nguyễn Du)
21. Vì vậy, tôi để sẵn mấy lời này, phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lê-nin và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước, đồng chí trong Đảng và bầu bạn khắp nơi đều khỏi cảm thấy đột ngột.
                                                       (Hồ Chí Minh, Di chúc)
22. Lượng con ông Độ đây mà…Rõ tội nghiệp, về đến nhà thì bố mẹ chẳng còn.
                                                                       (Hồ Phương, Thư nhà)
23. Bài thơ anh viết về ý tứ, hình ảnh thì được, nhưng tình cảm còn chưa đủ sâu.
24. Nói năng như thế là có phần chưa được thiện chí lắm.
Gợi ý trả lời
Bài 4. Biện pháp nói giảm nói tránh được in đậm:
1. Bà lão láng giềng lại lật đật chạy sang:
- Bác trai đã khá rồi chứ?
                                                    (Ngô Tất Tố)
2. Nó (Rùa Vàng) đứng nổi trên mặt nước và nói: “Xin bệ hạ hoàn gươm lại cho Long Quân”.
                                                 (Sự tích Hồ Gươm)
3. Rộng thương cỏ nội hoa hèn
Chút thân bèo bọt dám phiền mai sau.
                               (Nguyễn Du, Truyện Kiều)
4. Bác đã đi rồi sao Bác ơi
                                         (Tố Hữu)
5. Lão làm bộ đấy! Thật ra lão chỉ tẩm ngẩm thế, nhưng cũng ra phết chứ chả vừa đâu: lão vừa xin tôi một ít bả chó.
                                                                              (Nam Cao)
6.        Thân lươn bao quản lấm đầu
     Chút lòng trinh bạch từ sau xin chừa.
                                (Nguyễn Du, Truyện Kiều)
7. Con gái của anh vóc dáng cũng dễ nhìn đó chứ.
                                                                  (Khẩu ngữ)
8.  Bác Dương thôi đã thôi rồi
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta…
                                  (Nguyễn Khuyến)
9. Bác đã lên đường theo tổ thiên
    Mác – Lênin, thế giới người hiền.
                                             (Tố Hữu)
10. Bỗng loè chớp đỏ,
     Thôi rồi, Lượm ơi!
     Chú đồng chí nhỏ,
     Một dòng máu tươi!
                           (Tố Hữu)
11.    Kiếp hồng nhan có mong manh
Nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương.
                                        (Nguyễn Du, Truyện Kiều)
12. Rải rác biên cương mồ viễn xứ
     Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh
     Áo bào thay chiếu anh về đất
     Sông Mã gầm lên khúc độc hành.
                                        (Quang Dũng)
13. Người nằm dưới đất ai ai đó,
     Giang hồ mê chơi quên quê hương.
                                            (Tản Đà)
14. Cậu vàng đi đời rồi ông giáo ạ!
15. Nhưng nói ra làm gì nữa! Lão Hạc ơi! Lão hãy yên lòng mà nhắm mắt! lão đừng lo gì cho cái vườn của lão. Tôi sẽ cố giữ gìn cho lão.
                                                                           (Nam Cao)
16. Khuya rồi, mời ông bà đi nghỉ ạ.
17. Cháu bé đã bớt đi ngoài chưa bác?
18. Cậu để kiểu tóc này tớ nhìn chưa ưng ý lắm.
19. Ngục quan cảm động, vái người tù một vái, chắp tay nói một câu mà dòng nước mắt rỉ vào kẽ miệng làm cho nghẹn ngào: “Kẻ mê muội này xin bái lĩnh”.
                                                                  (Nguyễn Tuân)
20.    Dù em nên vợ nên chồng,
Xót người mệnh bạc ắt lòng chẳng quên
        Mất người còn chút của tin
Phím đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa.
                                                          (Nguyễn Du)
21. Vì vậy, tôi để sẵn mấy lời này, phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lê-nin và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước, đồng chí trong Đảng và bầu bạn khắp nơi đều khỏi cảm thấy đột ngột.
                                                       (Hồ Chí Minh, Di chúc)
22. Lượng con ông Độ đây mà…Rõ tội nghiệp, về đến nhà thì bố mẹ chẳng còn.
                                                                       (Hồ Phương, Thư nhà)
23. Bài thơ anh viết về ý tứ, hình ảnh thì được, nhưng tình cảm còn chưa đủ sâu.
24. Nói năng như thế là có phần chưa được thiện chí lắm.
Bài 5. Gạch dưới những từ ngữ thể hiện phép nói giảm:
     Nhưng thần trộm nghĩ, làm cho dân được lợi thì không gì quan trọng hơn nghề nông; mở mang dân trí thì không gì lớn hơn việc giáo hóa. Lại không thể nói công thương không đủ để hưng lợi và mở mang trí tuệ! Thần trộm cho rằng: “Công” tất phải học máy móc, việc chế tạo do đó mới có thể phát triển, “Thương” thì hàng hoá xuất nhập khẩu phải được thông suốt, có thế việc buôn bán mới được mở mang. Thần trộm thấy về công nghệ nước ta, thì nghề thủ công chưa được khéo, việc buôn bán thì hàng hóa xuất ra nước ngoài bị cấm, cả công và thương đều chưa có thể mưu cầu lợi ích một cách nhanh chóng. Vậy, triều đình phải dần dần hướng dẫn, lợi dụng cơ hội để mở rộng ra, ngõ hầu làm cho dân chúng không chịu ở yên trong cảnh tạm bợ, được chăng hay chớ; tạo ra thói quen không chịu bó mình trong cảnh an nhàn, khiến cho công thương có cơ hưng thịnh vậy! Thần trộm thấy có điều đáng lo nữa là dân nước ta đông mà đất hoang hóa ở ven biển, ven núi chưa được khai khẩn, vẫn để nguyên như cũ. Bởi vậy, nếu quan ở địa phương bảo trợ họ, cổ vũ họ, thì không cần đợi đốc thúc gắt gao mà dân chúng sẽ nhanh chóng khai hoang vậy.
Thần là kẻ bắt đầu học, mới tiến bộ, không biết kiêng dè, nói năng bộc trực trước đấng quân vương, lòng khôn xiết run sợ!
    (Vương Hữu Phu, Bài văn thi đậu đình nguyên. Theo Đào Tam Tỉnh, Tạp chí Văn hoá Nghệ An, 11 Tháng 8 2011)
Gợi ý trả lời
Bài 5. Những từ ngữ thể hiện phép nói giảm được gạch chân, in đậm:
     Nhưng thần trộm nghĩ, làm cho dân được lợi thì không gì quan trọng hơn nghề nông; mở mang dân trí thì không gì lớn hơn việc giáo hóa. Lại không thể nói công thương không đủ để hưng lợi và mở mang trí tuệ! Thần trộm cho rằng: “Công” tất phải học máy móc, việc chế tạo do đó mới có thể phát triển, “Thương” thì hàng hoá xuất nhập khẩu phải được thông suốt, có thế việc buôn bán mới được mở mang. Thần trộm thấy về công nghệ nước ta, thì nghề thủ công chưa được khéo, việc buôn bán thì hàng hóa xuất ra nước ngoài bị cấm, cả công và thương đều chưa có thể mưu cầu lợi ích một cách nhanh chóng. Vậy, triều đình phải dần dần hướng dẫn, lợi dụng cơ hội để mở rộng ra, ngõ hầu làm cho dân chúng không chịu ở yên trong cảnh tạm bợ, được chăng hay chớ; tạo ra thói quen không chịu bó mình trong cảnh an nhàn, khiến cho công thương có cơ hưng thịnh vậy! Thần trộm thấy có điều đáng lo nữa là dân nước ta đông mà đất hoang hóa ở ven biển, ven núi chưa được khai khẩn, vẫn để nguyên như cũ. Bởi vậy, nếu quan ở địa phương bảo trợ họ, cổ vũ họ, thì không cần đợi đốc thúc gắt gao mà dân chúng sẽ nhanh chóng khai hoang vậy.
Thần là kẻ bắt đầu học, mới tiến bộ, không biết kiêng dè, nói năng bộc trực trước đấng quân vương, lòng khôn xiết run sợ!
    (Vương Hữu Phu, Bài văn thi đậu đình nguyên. Theo Đào Tam Tỉnh, Tap chí Văn hoá Nghệ An, 11 Tháng 8 2011)
Bài 6. Thay thế các câu sau thành câu có sử dụng phép nói giảm nói tránh
1. Em hát bài này nghe dở lắm.
2. Mắt của bạn đó bị cận nên phải ngồi gần.
3. Trông bạn dạo này béo quá đấy.
4. Bạn lùn quá không với tới được đâu.
5. Tranh cậu vẽ trông xấu quá.
Gợi ý trả lời
Bài 6. Tham khảo cách thay thế sau:
1. Em hát bài này nghe chưa được hay cho lắm
2. Mắt của bạn đó không được tốt nên phải ngồi gần.
3. Trông bạn dạo này có da có thịt hơn đấy.
4. Trông nó cao quá, rất khó để bạn với được.
5. Tranh cậu vẽ chưa được nổi bật cho lắm.
Bài 7. Chỉ ra những cách nói thay thế cho từ “chết” trong các câu sau. Hãy lấy thêm những ví dụ cũng giúp nói giảm nói tránh cho việc “chết”.
a. Chỉ đến lúc thân tàn lực kiệt, trả xác cho đời, Thị Kính mới được minh oan và được trở về cõi Phật.
                                                   (Trần Lâm Biền)
b. Thế rồi Dế Choắt tắc thở. Tôi thương lắm. Vừa thương vừa ăn năn tội mình.
                                                      (Tô Hoài)
c. Bỗng lòe chớp đỏ
    Thôi rồi Lượm ơi.
                     (Tố Hữu)
d. A Di Đà Phật! Không có ngài thì tính mạng con tôi nguy rồi, chúng tôi biết lấy gì đền đáp cho xứng. 
                                              (Quỳnh Cư)
e. Chẳng bao lâu, người chồng mất.
                                                (Sọ Dừa)
g. […] Trước kia khi bà chưa về với Thượng đế chí nhân, bà cháu ta đã từng sung sướng biết bao!
                                            (An-đéc-xen)
h. Cách mấy tháng sau, đứa con lên sài lại bỏ đi để chị ở một mình.
                                                            (Nguyễn Khải)
Gợi ý trả lời
Bài 7. Cách nói thay thế được in đậm:
a. Chỉ đến lúc thân tàn lực kiệt, trả xác cho đời, Thị Kính mới được minh oan và được trở về cõi Phật.
                                                        (Trần Lâm Biền)
b. Thế rồi Dế Choắt tắc thở. Tôi thương lắm. Vừa thương vừa ăn năn tội mình.
                                                              (Tô Hoài)
c. Bỗng lòe chớp đỏ
   Thôi rồi Lượm ơi.
                     (Tố Hữu)
d. A Di Đà Phật! Không có ngài thì tính mạng con tôi nguy rồi, chúng tôi biết lấy gì đền đáp cho xứng. 
                                                                 (Quỳnh Cư)
e. Chẳng bao lâu, người chồng mất.
                                             (Sọ Dừa)
g. […] Trước kia khi bà chưa về với Thượng đế chí nhân, bà cháu ta đã từng sung sướng biết bao!
                                                  (An-đéc-xen)
h. Cách mấy tháng sau, đứa con lên sài lại bỏ đi để chị ở một mình.
                                                (Nguyễn Khải)
- Các cách nói khác thay thế cho cách nói “chết”: từ trần, tạ thế, hy sinh, về thiên đường, về với cõi niết bàn, từ giã trần gian, quy tiên, thác, khuất núi, không còn nữa…

Bài 8. Có thể thay thế từ “chết” trong các câu sau bằng các cách nói giảm nói tránh giống như ở bài tập 4 được không? Vì sao? 
a. Tôi nói chuyện với vợ tôi. Thị gạt phắt đi:
- Cho lão chết! Ai bảo lão có tiền mà chịu khổ! Lão làm lão khổ chứ ai làm lão khổ! Nhà mình sung sướng gì mà giúp lão? Chính con mình cũng đói…
                                                             (Nam Cao)
b. Trong những năm qua, số người mắc bệnh truyền nhiễm và chết vì các bệnh truyền nhiễm giảm dần.
                                                          (Báo cáo y tế)
c. Sau trận bão, cây cối trong vườn chết hết cả.
d. Quân giặc đã chết như ngả rạ.
Gợi ý trả lời
Bài 8. 
a. Tôi nói chuyện với vợ tôi. Thị gạt phắt đi:
- Cho lão chết! Ai bảo lão có tiền mà chịu khổ! Lão làm lão khổ chứ ai làm lão khổ! Nhà mình sung sướng gì mà giúp lão? Chính con mình cũng đói…
                                                                        (Nam Cao)
- Vì câu này là lời trách mắng, than trách nên không cần thiết phải nói giảm nói tránh.
b. Trong những năm qua, số người mắc bệnh truyền nhiễm và chết vì các bệnh truyền nhiễm giảm dần.
                                                         (Báo cáo y tế)
- Đây là câu trong văn bản hành chính, báo cáo khoa học nên thường ít dùng và không nên dùng các biện pháp nói giảm nói tránh.
c. Sau trận bão, cây cối trong vườn chết hết cả.
- Đây là cách nói dùng cho đồ vật (cây cối) nên không cần thiết phải nói giảm nói tránh.
d. Quân giặc đã chết như ngả rạ.
- Đây là cách nói về đối tượng quân giặc nên không thể thay thế các từ: hy sinh, từ trần…được vì sẽ làm mất đi sắc thái nghĩa căm giận đối với quân giặc.

Bài 9. Đặt 3 câu nói giảm nói tránh bằng cách phủ định từ trái nghĩa.
Mẫu: Bức tranh cậu vẽ xấu quá.  Bức tranh cậu vẽ chưa được đẹp lắm.
 Gợi ý trả lời
Bài 9. Tham khảo các câu sau:
1. Giọng hát của cậu nghe chưa có gì nổi bật.
2. Đây chưa phải là một cách giải toán tối ưu cho lắm.
3. Bộ quần áo này của cậu chưa được khác biệt lắm.
Bài 10. Chọn một từ ngữ ở cột A để điền vào chỗ trống trong câu ở cột B để được các câu có sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh.
	A
	B

	1. Phúc hậu
	a. Anh ấy ... khi nào?

	2. Hiếu thảo
	b. Em ... đi chơi được nhiều như vậy

	3. Hi sinh
	c. Bà ta không được ... cho lắm!

	4. Không nên
	d. Cậu nên ... với bạn bè hơn!

	5. Hòa nhã
	e. Nó không phải là đứa ... với cha mẹ!


Gợi ý trả lời
Bài 10. Tham khảo:
1 – c; 2 – e;  3 – a;  4 – b;  5 - d
Bài 11. Đặt câu có nội dung tỏ sự khiêm nhường với các từ ngữ sau đây: thiển nghĩ, món quà nhỏ mọn, rồng đến nhà tôm, tài hèn đức mọn, con ong cái kiến.
Gợi ý trả lời
Bài 11. Tham khảo các câu sau:
1. Tôi thiển nghĩ nên chọn phương án B sẽ tối ưu hơn.
2. Cháu hy vọng món quà nhỏ mọn này sẽ làm vừa lòng bác ạ.
3. Ôi! Sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này, vinh hạnh quá!
4. Tôi tài hèn sức mọn không biết có xứng đáng với những kì vọng của các bác hay không?
5. Chúng mình là phận con ong cái kiến, chỉ đâu đánh đấy, biết cái gì mà thắc với chả mắc.
Bài 12. Viết đoạn văn ngắn (Từ 13 đến 16 câu). Trong đó có sử dụng ít nhất 1 phép nói quá, 1 phép nói giảm nói tránh. Gạch chân dưới những câu văn có chứa các biện pháp ấy.
Gợi ý trả lời
Bài 12. Học sinh tự luyện tập theo đề bài.
Bài 13:
a. Khuya rồi, mời bà đi nghỉ.
b. Cha mẹ em chia tay nhau từ ngày em còn rất bé, em về ở với bà ngoại.
c. Đây là lớp học cho trẻ em khiếm thị.
d. Mẹ đã có tuổi rồi, nên chú ý giữ gìn sức khoẻ.
e. Cha nó mất, mẹ nó đi bước nữa, nên chú nó rất thương nó.
Bài 14:
Những tình huống cần nói thẳng thắn, nói đúng bản chất vấn đề thì không được nói giảm nói tránh.

